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   Biểu số 3  

Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Thực hiện 

quý 3 

năm 2021 

Thực hiện 

quý 3 

năm 2021/Dự 

toán năm

 (tỷ lệ %)

Thực hiện quý 3 

năm 2021/ cùng 

kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 36.178       9.102              25,2 85

1 Chi quản lý hành chính 34.317       8.945              26,1 89,3

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 33.500       8.768              26,2 92,0

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 817            177                 21,6 36,2

2 Chi sự nghiệp đào tạo 
154            8                     5,2 23,5

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
154            8                     5,2 23,5

3 Chi sự nghiệp kinh tế 1.707         150                 8,8 23,8

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
1.707         150                 8,8 23,8

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2021

ĐV tính: Triệu đồng

  Đơn vị: Chi cục Kiểm lâm

 Chương: 412
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